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ÔN TẬP TRỰC TUYẾN – TIẾT 3
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

1. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 

1. Khái niệm chung: ………………………………………………………………………………………..

2. Các dạng ăn mòn kim loại 

a. Ăn mòn hóa học
( Khái niệm: …………………………………………………………………. ………………………

…………………………………………………………………………………………………………

( Đặc điểm: 
- …………………………………………………………………………………… 



- ……………………………………………………………………………………….

b. Ăn mòn điện hóa học 
( Khái niệm: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
- Cực âm (anot): xảy ra quá trình ………………………. (qtrình ………………….. )

- Cực dương (catot): xảy ra quá trình …………………... (qtrình ………………….. )

- Kim loại hoạt động mạnh hơn đóng vai trò là cực ……….. (…………) sẽ bị ăn mòn, kim loại yếu hơn hoặc phi kim đóng vai trò là cực ……………….. và được bảo vệ.

( Ăn mòn điện hóa học hợp kim của sắt trong không khí ẩm. 

- Cực âm xảy ra sự oxi hóa: Fe 
[image: image1.wmf]¾

®

¾

 Fe2+ + 2e

- Cực dương xảy ra sự khử: O2 + H2O + 4e 
[image: image2.wmf]¾
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 4OH-

Ion Fe2+ tan vào dung dịch chất điện li có hòa tan khí oxi. Tại đây ion Fe2+ tiếp tục bị oxi hóa dưới tác dụng của ion OH- tạo ra gỉ sắt có thành phần chủ yếu là Fe2O3.nH2O

( Điều kiện có ăn mòn điện hóa:

- ………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………..

3. Các phương pháp chống ăn mòn kim loại.

( ……………………………………………………………………………………………………….
( ……………………………………………………………………………………………………….

2. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI .

1. Nguyên tắc: ……………………………………………………….. : Mn+ + ne → M

2. Phương pháp:

a. Phương pháp nhiệt luyện

……………………………………………………………………………………………………………..
VD. Fe2O3 + 3CO
[image: image3.wmf]¾

®

¾

0

t

2Fe+ 3CO2
( Dùng để điều chế các kim loại có độ hoạt động ……………………………. (sau ……………....)

b. Phương pháp thủy luyện

……………………………………………………………………………………………………………...

Vd: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

( Dùng để điều chế các kim loại hoạt động ………….. (sau H), thường dùng để làm sạch dung dịch hỗn hợp muối hoặc hỗn hợp các kim loại

c. Phương pháp điện phân: 

( Điện phân hợp chất nóng chảy: …………………………………………………………………..

2Al2O3
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 4Al + 3O2                        ; 4NaOH
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 4Na + O2   + 2H2O

( Dùng để điều chế kim loại có độ hoạt động ........................ (từ ...........................)

( Điện phân dung dịch: .....................................................................................................................
VD. CuCl2 
[image: image6.wmf]dpdd
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 Cu +  Cl2    ;    2CuSO4 + 2H2O 
[image: image7.wmf]dpdd
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2Cu + O2 + 2H2SO4
Chú ý: - tại catot các cation kim loại ...................................................................................................

(VD: ............................................................................................. ) không bị khử

- tại anot các anion gốc axit .................................. (VD: ......................... ) không bị oxi hóa

( Dùng điều chế các kim loại trung bình, yếu (từ Zn trở đi)

( Tính lượng chất thu được ở các điện cực:  m = 
[image: image8.wmf]..
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B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1: Bản chất của ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá giống và khác nhau là

A. Giống là cả 2 đều là sự ăn mòn, khác là có và không có phát sinh dòng điện.

B. Giống là cả 2 đều phát sinh dòng điện, khác là chỉ có ăn mòn hoá học mới là quá trình oxi hoá khử.

C. Giống là cả 2 đều là quá trình oxi hoá khử, khác là có và không có phát sinh dòng điện.

D. Giống là cả 2 đều phản ứng với dung dịch chất điện li, khác là có và không có phát sinh dòng điện.

Câu 2: “Sư ăn mòn kim loại “ là sự phá huỷ kim loại và hợp kim do 

A. Tác động cơ học.                  

B. Kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

C. Kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng điện.

D. Tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.

Câu 3: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau 1 thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?

A. Ancol etylic.

B. Nước cất.

C. Dầu hoả.

D. Axit clohydric.
Câu 4: Biết rằng ion Cu2+ trong dung dịch oxi hóa được Fe. Khi nhúng hai thanh kim loại Fe và Cu  được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

A. cả Fe và Cu đều bị ăn mòn điện hoá. 

B. cả Fe và Cu đều không bị ăn mòn điện hoá.

C. chỉ có Fe bị ăn mòn điện hoá. 

D. chỉ có Cu bị ăn mòn điện hoá.

Câu 5: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là

A. 4


B. 1


C. 2


D. 3

Câu 6: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây xát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình:

A. Sn bị ăn mòn điện hóa.   B. Fe bị ăn mòn điện hóa.   C. Fe bị ăn mòn hóa học.  D. Sn bị ăn mòn hóa học.
Câu 7: Chỉ ra đâu là sự ăn mòn hoá học : 

A. Sự ăn mòn vật bằng gang trong không khí ẩm.
B. Sự ăn mòn phần vỏ tàu biển (bằng thép) chìm trong nước.

C. Sự ăn mòn các chi tiết bằng thép của động cơ đốt trong .



D. Nhúng thanh Fe và dung dịch chứa HCl và một lượng nhỏ CuCl2
Câu 8: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại:


A. Pb


B.Zn 


C. Cu


D. Ag
Câu 9: Tiến hành 4 thí nghiệm:


TN1: Nhúng Fe vào dd FeCl3

TH2: Nhúng Fe vào dd CuSO4

TN3: Nhúng Cu vào dd CuSO4

TN4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dd HCl


Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hoá là:


A. 1


B. 2


C. 3 



D. 4

Câu 10: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
A. I, II và III.
   
B. I, II và IV.

C. I, III và IV.
   
D. II, III và IV.

Câu 11. Trường hợp nào dưới đây là ăn mòn điện hoá?

A. Gang, thép để lâu trong không khí ẩm.



C. Fe tác dụng với khí clo.


B. Kẽm nguyên chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. 

D. Natri cháy trong không khí.

Câu 12. Sự ăn mòn một vật bằng gang hoặc thép trong không khí ẩm ở cực dương xảy ra quá trình.

A. Fe0 [image: image9.wmf]¾¾®

Fe2+  + 2e      


C. 2H2O + O2 + 4e [image: image10.wmf]¾¾®

4OH–           
B. Fe0 [image: image11.wmf]¾¾®

Fe3+  + 3e     


D. 2H+ + 2e [image: image12.wmf]¾¾®

H2
Câu 13. Phát biểu nào không đúng khi nói về hợp kim:


A. Hợp kim có tính chất hóa học như tính chất các kim loại tạo ra hợp kim.

B. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim kém hơn của các kim loại tạo ra hợp kim.


C. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim cao hơn của kim loại tạo ra hợp kim.

D. Hợp kim thường cứng, dòn hơn kim loại tạo ra hợp kim.

Câu 14. Hợp kim inoc, không bị ăn mòn có thành phần chính là?


A. Fe – Cr – Mn
B. Fe – Si – Mn 
C. Fe – C – Cr 

D. Fe – Mn – C 

Câu 15. Hợp kim có những tính chất nào tương tự tính chất của các chất trong hỗn hợp ban đầu ?

A. Tính chất hoá học.
B. Tính chất vật lí.
C. Tính chất cơ học.
D. Khả năng dẫn điện

Câu 16. So sánh tính dẫn điện và dẫn nhiệt của hợp kim với các kim loại trong hỗn hợp ban đầu :

A. Cả tính dẫn điện và dẫn nhiệt của hợp kim đều tốt hơn các kim loại  ban đầu.

B. Cả tính dẫn điện và dẫn nhiệt của hợp kim đều kém hơn các kim loại ban đầu.

C. Tính dẫn điện của hợp kim tốt hơn, còn tính dẫn nhiệt thì kém hơn các kim loại ban đầu.

D. Tính dẫn điện của hợp kim kém hơn, còn tính dẫn nhiệt thì tốt hơn các kim loại ban đầu.

Câu 17. Hợp kim siêu cứng, rất cứng ở mọi nhiệt độ, dùng để chế tạo dao cắt gọt kim loại có thành phần là:

A. W – Cr – Mo 
B. W – Co – Mn
C. Mn– Cr – Mo

D. W – Co– Mo

Câu 18. Hợp kim vàng tây, cứng hơn vàng, dùng để đúc tiền và đồ trang sức, có thành phần là:

A. Au - Cu 

B. Au - Ag

C. Au - Fe


D. Au – Pt

Câu 19. Hợp kim Đuy-ra, bền và nhẹ có thành phần là:

A. Al- Cu – Mg - Mn 
B. Al- Co – Cr - Mn
C. Al- Cu – Cr


D. Al- Cu – Mo - Mn

Câu 20. Hợp kim Almelec, điện trở nhỏ dùng làm dây dẫn cao thế, có thành phần là:

A. Al- Si – Mg - Fe 
B. Al- Si – Mo - Cr
C. Al- S – Mg - Fe

D. Al- Si – Mg - Cr

Câu 21. Hợp kim Electron, nhẹ bền với va chạm và nhiệt độ được dùng chế tạo máy bay, tàu vũ trụ, có thành phần là:

A. Al- Mn – Mg - Zn

B. Au - Cu
C. Al- S – Mg - Fe

D. Fe – Si - Mn

Câu 22. Nhận xét nào sau đây sai?


A. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng.


B. Những tính chất vật lí chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do trong mạng tinh thể gây ra.


C. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính oxi hóa.


D. Nguyên tắc để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

Câu 23. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là

A. thực hiện quá trình cho - nhận proton.                

B. thực hiện quá trình khử các kim loại.

C. thực hiện quá trình khử các ion kim loại.       

D. thực hiện quá trình oxi hoá các ion kim loại.

Câu 24.Kim loaị kiềm được sản xuất trong công nghiệp bằng cách :

A. Điện phân hợp chất nóng chảy.


B. Phương pháp điện phân dung dịch.

C. Phương pháp thủy luyện.



D. Phương pháp nhiệt luyện.

Câu 25. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 

A. Cu, Al, Mg.

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, Al2O3, Mg.
D. Cu, Al2O3, MgO.

Câu 26. Ở nhiệt độ cao khí H2 khử được oxit nào sau đây?


A. MgO

B. CuO



C. CaO


D. Al2O3
Câu 27. Chọn câu đúng về bản chất quá trình hoá học ở điện cực trong khi điện phân:

A. Anion nhường electron ở catot


B. Cation nhận electron ở anot

C. Sự oxi hoá xảy ra ở anot
   


D. Sự oxi hóa xảy ra ở catot

Câu 28. Dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối thì phương pháp đó gọi là:

A. phương pháp nhiệt luyện



C. Phương pháp điện phân nóng chảy.

B. Phương pháp thủy luyện



D. Phương pháp điện phân dung dịch

Câu 29. Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất

A. bị khử. 

B. nhận proton. 


C. bị oxi hoá. 

D. cho proton.

Câu 30: Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó là 

A. Na. 


B. Ag. 



C. Fe. 


D. Cu. 

Câu 31: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là 

A. điện phân dung dịch MgCl2. 



B. điện phân MgCl2 nóng chảy. 

C. nhiệt phân MgCl2.   




D. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. 

Câu 32: Phương pháp để điều chế nhôm trong công nghiệp là:


A. Điện phân Al2O3 nóng chảy.



B. Điện phân muối AlCl3 nóng chảy. 

C. Dùng chất khử như CO,H2... để khử Al2O3. 

D. Điện phân dung dịch AlCl3.

Câu 33: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Ca và Fe. 

B. Mg và Zn. 


C. Na và Cu. 

D. Fe và Cu.

Câu 34: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là

A. Cu. 


B. Al. 



C. CO. 


D. H2.

Câu 35: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

A. Na2O. 

B. CaO. 


C. CuO. 


D. K2O.

Câu 36: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 

A. Cu, Al, Mg.

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, Al2O3, Mg.
D. Cu, Al2O3, MgO.

Câu 37: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

A. Cu, FeO, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, Mg.
C. Cu, Fe, Zn, MgO. 

D. Cu, Fe, ZnO, MgO.

Câu 38: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Al và Mg. 

B. Na và Fe. 


C. Cu và Ag. 

D. Mg và Zn.

Câu 39: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

A. Ba, Ag, Au.

B. Fe, Cu, Ag.


C. Al, Fe, Cr.

D. Mg, Zn, Cu.

Câu 40: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Al và Mg. 

B. Na và Fe. 


C. Cu và Ag. 

D. Mg và Zn.

Câu 41: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra

A. sự khử ion Cl-. 
B. sự oxi hoá ion Cl-. 

C. sự oxi hoá ion Na+.  
D. sự khử ion Na+.
Câu 42: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dd
A. AgNO3. 

B. HNO3. 


C. Cu(NO3)2. 

D. Fe(NO3)2.

Câu 43: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện?

A.  Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4



B.  H2 + CuO → Cu + H2O

C.  CuCl2 → Cu + Cl2




D. 2CuSO4 + 2H2O  → 2Cu + 2H2SO4 + O2

Câu 44: Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ?

A. 2AgNO3 +  Zn → 2Ag  + Zn(NO3)2


B. 2AgNO3 →  2Ag  +  2NO2  +  O2

C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2

D.  Ag2O + CO → 2Ag + CO2.
Câu 45.Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.



(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng.

(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư.
(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4.

(e) Đốt FeS2 trong không khí.




(f) Điện phân dd Cu(NO3)2 với các điện cực trơ

Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là


A. 4
B. 2
C. 5
D. 3

Câu 46: Thực hiện các thí ngiệm sau:

(1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội

(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2
(4) Cho lá hợp kim Fe-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng

Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học là


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 47: Tiến hành các thí nghiệm sau:

TN1:Nung Fe trong bình đựng khí oxi. 



TN2: Cho Ag vào dung dịch Fe(NO3)2.
TN3:Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ them vài giọt dung dịch CuSO4.
TN4:Để thanh thép (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm.

TN5:Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4.
TN6:Nối 2 đầu dây điện nhôm và đồng để trong không khí ẩm.
TN7:Cho thanh Zn và Fe vào dung dịch glucozơ.
Số trường hợp không xảy ra ăn mòn điện hóa học là
A. 3.
B. 5.
C. 6.
D. 4.
Câu 48: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng.

(b) Để thanh thép (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm.

(c) Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

(d) Cho lá đồng nguyên chất vào dung dịch AgNO3.

(e) Cho lá kẽm nguyên chất vào dung dịch H2SO4 (loãng) có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 49.Tiến hành 6 thí nghiệm sau:

TN1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl3.



TN2: Nhúng thanh sắt vào dd CuSO4.

TN3: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.

TN4: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng.

TN5: Nhúng thanh đồng vào dd Fe2(SO4)3.

TN6: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng có hoà tan vài giọt CuSO4.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 50: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.



(b) Sục khí Cl2 vào dd FeCl2.
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.


(d) Cho Na vào dung dịch H2SO4 dư.
(e) Nhiệt phân AgNO3.





(g) Đốt cháy FeS2 trong không khí.

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.

Câu 51: Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là 

A. 108 gam.

B. 162 gam.

C. 216 gam.

D. 154 gam.

Câu 52: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là
 
A. 9,3 gam.

B. 9,4 gam.

C. 9,5 gam.

D. 9,6 gam.

Câu 53: Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: 


A.  0,27M 

B. 1,36M 

C. 1,8M 

D. 2,3M 

Câu 54.  Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam muối khan. Kim loại đó là: 


A. Mg. 


B.  Al.


C.  Zn. 


D. Fe. 
 

Câu 55: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là 
A. Zn. 


B. Fe. 


C. Ni. 


D. Al.

Câu 56.  Khi điện phân muối clorua kim loại nóng chảy, người ta thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đã điện phân là 


A.  NaCl. 

B.  CaCl2. 

C. KCl.
 

D.  MgCl2. 

Câu 57: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là
 
A. 15 gam

B. 20 gam.

C. 25 gam.

D. 30 gam.

Câu 58: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 3,22 gam.

B. 3,12 gam.

C. 4,0 gam.

D. 4,2 gam.

Câu 59: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là:

A. Zn.


B. Cu.


C. Ni.


D. Sn. 
Câu 60.  Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là: 


    A.  0,54 gam. 
B.  0,108 gam. 
C. 1,08 gam. 
D.  0,216 gam. 

Câu 61. Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dd chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. 2,80.
 

B. 4,08.    

C. 2,16.    

D. 0,64.

Câu 62. Hòa tan 0,784 gam bột sắt trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,3M. Khuấy đều để phản  ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 100 ml dung dịch A. Nồng độ mol/l chất tan trong dung dịch A là:


A. Fe(NO3)2 0,12M; Fe(NO3)3 0,02M     
B. Fe(NO3)3 0,1M     


C. Fe(NO3)2 0,14M
D. Fe(NO3)2 0,14M; AgNO3 0,02M
Câu 63: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24


B. 4,48


C. 6,72


D. 3,36

Câu 64: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dd Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là 

A. 0,8. 


B. 1,2. 


C. 1,0. 


D. 0,3.

Câu 65. Khuấy một thanh kim loại M hoá trị 2 trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 0,4M đến khi dd hết màu xanh. Biết rằng toàn bộ Cu sinh ra đều bám hết vào thanh M, khối lượng thanh M tăng 0,64g. Nguyên tử khối của M là

A. 24.


B. 56.               

C. 65.                   
D. 27.

Câu 66. Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 32,65

B. 31,57

C. 32,11

D. 10,08

Câu 67. Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dngf điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được o cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là


A. 0,15


B. 0,18


C. 0,24


D. 0,26

Câu 68. Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là

A. 98,20
         
B. 97,20
          
C. 98,75
         
D. 91,00
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